
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TT Mã SV Họ và tên mkhoa Lớp Nợ kỳ trước Phải thu kỳ này Tổng phải thu Ghi chú

1 17028001 Nguyễn Dương Hùng K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

2 17028002 Nguyễn Văn Thẩm K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

3 17028003 Nguyễn  Thọ Thông K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

4 17028004 Nguyễn Thị Hồng Nhung K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

5 17028005 Trần Nguyên Hương K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

6 17028006 Trần Văn Mạnh K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

7 17028007 Nguyễn Thị Thùy Liên K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

8 17028008 Bùi Thị Hà K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

9 17028009 Lê Văn Luân K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

10 17028010 Vũ Xuân Mạnh K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

11 17028011 Phạm Văn Thành K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

12 17028012 Dương Thị Hằng K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

13 17028013 Nguyễn Đình Dư K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

14 17028014 Hoàng Văn Mạnh K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

15 17028015 Phạm Minh Phúc K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

16 17028016 Nguyễn Văn Thành K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

17 17028017 Phan Nguyễn Đức Dược K17SDHNS K24NCS 10,875,000 12,000,000 22,875,000

18 17028018 Phan Hải K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

19 17028019 Trần Văn Hậu K17SDHNS K24NCS 10,875,000 12,000,000 22,875,000

20 17028020 Hồ Anh Tâm K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

21 17028021 Nguyễn Thị Khánh Vân K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

22 17028022 Nguyễn Duy Anh K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

23 17028023 Đinh Văn Nam K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

24 17028024 Mai Đức Thọ K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

25 17028025 Phí Công Huy K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

26 17028026 Đỗ Huy Điệp K17SDHNS K24NCS 0 12,000,000 12,000,000

27 zzz Tổng K17SDHNS K24NCS 21,750,000 312,000,000 333,750,000
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